	


	       TỔ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
    LỚP MẪU GIÁO  4 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026


	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Gia đình (3 tuần)
+ Tuần 1: Mẹ và những người thân yêu của bé        (Từ 27/10 - 31/10/2025)
+ Tuần 2: Ngôi nhà gia đình bé.  (Từ 03/11- 7/11/2025)
+ Tuần 3: Đồ dùng trong gia đình. (Từ 10/11-14/11/2025) 


	* Phát triển vận động
	

	29. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung, chuyền, đập và bắt bóng,... Trẻ thực hiện được các kỹ năng vận động cơ bản. 


	- Tung bóng lên cao và bắt bóng.
- Chuyền bóng sang 2 bên.
- Đập và bắt bóng tại chỗ.
	Hoạt động học:
+ Bật liên tục vào các vòng  +Tung bóng lên cao và bắt bóng
+ Chuyền bóng sang 2 bên.
+ Đập và bắt bóng tại chỗ.          
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	30. Trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch.
	Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi  nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	31. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	
32. Trẻ biết chỉ ra các điểm
Giống và khác nhau giữa hai  hình (tròn và tam giác, vuông...)
	
So sánh sự khác nhau và  
giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn,.
	
- Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt hình tròn, tam giác, hình vuông.
Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.
+ Đo độ dài của 2 đối  tượng bằng 1 đơn vị đo.
	

	33. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	- Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.

	
	

	* Khám phá xã hội
	

	34. Trẻ nói được họ, tên và công việc của bố, mẹ, các 
thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và 
công việc của họ.
	- Hoạt động học:
+ Mẹ và những người thân yêu của bé
+ Ngôi nhà gia đình bé.
+ Đồ dùng gia đình.
	

	35. Trẻ nói được địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.
	Một số nhu cầu của gia đình, địa chỉ gia đình.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	36. Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó. 
- Bày tỏ được tình cảm, nhu cầu và hiểu biết bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	- Hoạt động học:
+ Kể chuyện: “Cô bé quàng khăn đỏ; Người cha và các con trai; Tích chu”.
+ Đọc thơ: “Em yêu nhà em; Quạt cho bà ngủ; Mẹ và cô; Mẹ ốm; Lấy tăm cho bà...
	

	37. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống:nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,..

	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo GT: đường cho người đi bộ...)
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái e, ê. 
	Xem tranh ảnh, video.



Nhận dạng, tô đồ chữ cái e, ê.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	

	38. Trẻ nói được tên, tuổi, bố, mẹ.
	- Tên bố mẹ.
- Một vài sở thích của bố mẹ
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	39. Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, biết tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.
	- Tiết kiệm điện, nước.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	40. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	41. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa )
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	- Hoạt động học
- Hát: “Cả nhà thương nhau; Nhà của tôi; Đồ dùng bé yêu”....
- NH: “Ba ngọn nến lung linh; Bé quét nhà; Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; ”.
- TCÂN: Tai ai tinh; Tiếng hát ở đâu; Đoán tên bạn hát....
	

	42. Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của 
các tác phẩm tạo hình.
	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	- Hoạt động học: 
+ Tô màu tranh bố và bé.
+ Vẽ ngôi nhà. 
+ Trang trí chiếc khăn. 
+ Nặn cái đĩa.
	


	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                                                                                              Giáo viên




Nguyễn Thị Thanh Hải


	       TỔ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
    LỚP MẪU GIÁO  4 TUỔI A2
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026


	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Gia đình (3 tuần)
+ Tuần 1: Mẹ và những người thân yêu của bé        (Từ 27/10 - 31/10/2025)
+ Tuần 2: Ngôi nhà gia đình bé.  (Từ 03/11- 7/11/2025)
+ Tuần 3: Đồ dùng trong gia đình. (Từ 10/11-14/11/2025) 


	* Phát triển vận động
	

	29. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung, chuyền, đập và bắt bóng,... Trẻ thực hiện được các kỹ năng vận động cơ bản. 


	- Tung bóng lên cao và bắt bóng.
- Chuyền bóng sang 2 bên.
- Đập và bắt bóng tại chỗ.
	Hoạt động học:
+ Bật liên tục vào các vòng  +Tung bóng lên cao và bắt bóng
+ Chuyền bóng sang 2 bên.
+ Đập và bắt bóng tại chỗ.          
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	30. Trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch.
	Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi  nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	31. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	
32. Trẻ biết chỉ ra các điểm
Giống và khác nhau giữa hai  hình (tròn và tam giác, vuông...)
	
So sánh sự khác nhau và  
giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn,.
	
- Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt hình tròn, tam giác, hình vuông.
Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.
+ Đo độ dài của 2 đối  tượng bằng 1 đơn vị đo.
	

	33. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	- Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.

	
	

	* Khám phá xã hội
	

	34. Trẻ nói được họ, tên và công việc của bố, mẹ, các 
thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và 
công việc của họ.
	- Hoạt động học:
+ Mẹ và những người thân yêu của bé
+ Ngôi nhà gia đình bé.
+ Đồ dùng gia đình.
	

	35. Trẻ nói được địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.
	Một số nhu cầu của gia đình, địa chỉ gia đình.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	36. Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó. 
- Bày tỏ được tình cảm, nhu cầu và hiểu biết bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	- Hoạt động học:
+ Kể chuyện: “Cô bé quàng khăn đỏ; Người cha và các con trai; Tích chu”.
+ Đọc thơ: “Em yêu nhà em; Quạt cho bà ngủ; Mẹ và cô; Mẹ ốm; Lấy tăm cho bà...
	

	37. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống:nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,..

	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo GT: đường cho người đi bộ...)
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái e, ê. 
	Xem tranh ảnh, video.



Nhận dạng, tô đồ chữ cái e, ê.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	

	38. Trẻ nói được tên, tuổi, bố, mẹ.
	- Tên bố mẹ.
- Một vài sở thích của bố mẹ
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	39. Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, biết tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.
	- Tiết kiệm điện, nước.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	40. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	41. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa )
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	- Hoạt động học
- Hát: “Cả nhà thương nhau; Nhà của tôi; Đồ dùng bé yêu”....
- NH: “Ba ngọn nến lung linh; Bé quét nhà; Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; ”.
- TCÂN: Tai ai tinh; Tiếng hát ở đâu; Đoán tên bạn hát....
	

	42. Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của 
các tác phẩm tạo hình.
	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	- Hoạt động học: 
+ Tô màu tranh bố và bé.
+ Vẽ ngôi nhà. 
+ Trang trí chiếc khăn. 
+ Nặn cái đĩa.
	


	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                                                                                              Giáo viên




Dương Thị Lệ Thanh
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	       TỔ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
    LỚP MẪU GIÁO  4 TUỔI A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Gia đình (3 tuần)
+ Tuần 1: Mẹ và những người thân yêu của bé      (Từ 27/10>31/10/2025)
+ Tuần 2: Ngôi nhà gia đình bé.                 
(Từ 03/11>07/11/2025)
+ Tuần 3: Đồ dùng trong gia đình.             
 (Từ 10/11>14/11/2025)



	* Phát triển vận động
	

	33. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: Tung, chuyền, đập và bắt bóng,...

	- Tung bóng lên cao và bắt bóng.
- Chuyền bóng sang 2 bên.
- Đập và bắt bóng tại chỗ.
	Hoạt động học:
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng.
+ Chuyền bóng sang 2 bên.
+ Đập và bắt bóng tại chỗ.          
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	34. Trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch.
	Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi  nơi.
	

	35. Thực hiện được môt số việc khi được nhắc nhở: Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng. Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.
	- Tập đánh răng, lau mặt.
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi  nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	36. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Hoạt động góc
- Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi.
	

	37. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.
	Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng đò chơi quen thuộc.
	- Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	38. Trẻ biết chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông...)
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ  nhật.
	Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt hình tròn, tam giác, hình vuông.

+ Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.
+ Đo độ dài của 2 đối  tượng bằng 1 đơn vị đo.
	

	39. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh

	- Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.

	
	

	* Khám phá xã hội
	

	40. Trẻ nói được họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. 
	- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ.
	- Hoạt động học:
+ Mẹ và những người thân yêu của bé .
+ Ngôi nhà gia đình bé.
+ Đồ dùng gia đình.
	

	41. Trẻ nói được địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.
	Một số nhu cầu của gia đình, địa chỉ gia đình.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	42. Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó. 
- Bày tỏ được tình cảm, nhu cầu và hiểu biết bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	- Hoạt động học:
+ Kể chuyện: “Cô bé quàng khăn đỏ; Người cha và các con trai; Tích chu”.
+ Đọc thơ: “Em yêu nhà em; Cái bát xinh xinh; Mẹ và cô; Mẹ ốm; Lấy tăm cho bà; ...
Họat động mọi lúc mọi nơi: 
	

	43. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,..

	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ...)
Nhận dạng, tô đồ chữ cái e, ê. 
	Xem tranh ảnh, video.




Nhận dạng, tô đồ chữ cái e, ê
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	

	44. Trẻ nói được tên, tuổi, bố, mẹ.
	- Tên bố mẹ.
- 1 vài sở thích của bố mẹ
	
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	45. Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, biết tắt quạt, tắt điện khi ra khởi phòng.
	- Tiết kiệm điện, nước.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	46. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	47. Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	- Hoạt động học
+ Tô màu tranh bố và bé.
+ Vẽ ngôi nhà. 
+ Trang trí chiếc khăn 
+ Nặn cái đĩa
- Mọi lúc mọi nơi.
	

	48. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	
Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	- Hoạt động học: 
- Hát: “Cả nhà thương nhau; Nhà của tôi; Đồ dùng bé yêu”....
- NH: “Ba ngọn nến lung linh; Bé quét nhà; Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; Chỉ có một trên đời”.
 - TCÂN: Tai ai tinh; Tiếng hát ở đâu; Quân xúc xắc;   Đoán tên bạn hát....
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Đoàn Thị Hồng Vân


                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
3. Gia đình (3 tuần)
+ Tuần 1: Mẹ và những người thân yêu của bé (Từ 27/10>31/10/2025)
+ Tuần 2: Ngôi nhà gia đình bé.                 
(Từ 03/11>07/11/2025)
+ Tuần 3: Đồ dùng trong gia đình.             
 (Từ 10/11>14/11/2025)




	* Phát triển vận động
	

	31. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung, chuyền, đập và bắt bóng,...

	
- Tung bóng lên cao và bắt bóng.
- Chuyền bóng sang 2 bên.
- Đập và bắt bóng tại chỗ.
	Hoạt động học:
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng.
+ Chuyền bóng sang 2 bên.
+ Đập và bắt bóng tại chỗ.          
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	32. Trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch
	Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi  nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	33. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Hoạt động góc
- Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	



	
34. Trẻ biết chỉ ra các điểm
Gống và khác nhau giữa hai  hình (tròn và tam giác, vuông...)

	
So sánh sự khác nhau và  
giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ  nhật.
	
- Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt hình tròn, tam giác, hình vuông.


+ Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.
+ Đo độ dài của 2 đối  tượng bằng 1 đơn vị đo.
	

	35. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	- Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.

	
	

	* Khám phá xã hội
	

	36.Trẻ nói được họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ.
	- Hoạt động học:
+ Mẹ và những người thân yêu của bé .
+ Ngôi nhà gia đình bé.
+ Đồ dùng trong gia đình.

	

	37. Trẻ nói được địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.

	Một số nhu cầu của gia đình, địa chỉ gia đình.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	



	38. Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó. 
- Bày tỏ được tình cảm, nhu cầu và hiểu biết bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	- Hoạt động học:
+ Kể chuyện: “Cô bé quàng khăn đỏ; Người cha và các con trai; Tích chu”.
+ Đọc thơ: “Em yêu nhà em; Quạt cho bà ngủ; Mẹ và cô; Mẹ ốm; Lấy tăm cho bà... 
	

	39.Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,..

	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ...)
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái e,ê
	Xem tranh ảnh, video.




Nhận dạng,tô đồ chữ cái e,ê 
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	

	40. Trẻ nói được tên, tuổi, bố, mẹ.
	- Tên bố mẹ.
- 1 vài sở thích của bố mẹ
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	41. Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, biết tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.

	- Tiết kiệm điện, nước.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	42. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	



	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	43. Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	- Hoạt động học
+ Tô màu tranh bố và bé.
+ Vẽ ngôi nhà. 
+ Trang trí chiếc khăn. 
+ Nặn cái đĩa.
- Mọi lúc, mọi nơi.
	

	44. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	
Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	- Hoạt động học: 
- Hát: “Cả nhà thương nhau; Nhà của tôi; Đồ dùng bé yêu”....
- NH: “Ba ngọn nến lung linh; Bé quét nhà; Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; Chỉ có một trên đời”.
 - TCÂN: Tai ai tinh; Tiếng hát ở đâu; Quân xúc xắc; Đoán tên bạn hát....
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